
  
  
  

   

  

Van bi inox 304 nối bích tay gạt
  

Tên Sản
Phẩm

VAN BI NỐI REN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2 CHIỀU KÈM THIẾT BỊ
(AUTOMATIC BALL VALVE)

 

Kích Thước
Van

15A

1/2"

20A

3/4"

25A

1"

32A

1.1/4"

40A

1.1/2"

50A

2"
 

Model đầu
khí nén

JAKI-032 → JAKI-052 JAKI-063 → JAKI-075
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Kiểu Đóng
Mở

Khí nén 2 chiều / Double Acting

 

Áp Lực 2kgf/cm² → 8kgf/cm²
 

Góc Đóng
Mở

Góc 90°

 

Nhiệt Độ
Môi Trường

- 20°C (-4°F) → + 80°C (+176°F)

 

Vật Liệu
Van

Thân van
 CF8/CF8M

Bi van
 SUS304/SUS316

Đệm kín
 PTFE/TEFLON

 

Phụ Kiện
Cần Thiết

Solenoid van, công tắc hành trình, giảm áp và tách khí

 

Sử Dụng Nước, Hơi, Xăng, Dầu, Khí nén.
 

Tình Trạng Hàng có sẵn, mới 100%

  
  

  



    Sản phẩm khác   

  

 
  

   
   

Tên Sản Phẩm VAN BI NỐI BÍCH ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2 CHIỀU (AUTOMATIC BALL VALVE ) JAKI
 

Kích Thước
Van

15A
 1/2

20A
 3/4"

25A
 1"

32A
 1.1/4"

40A
 1.1/2"

50A
 2"

65A
 2.1/2"

80A
 3"

100A
 4"

125A
 5

150
 6"

200A

8"
 

Model đầu khí
nén

JAKI-063 JAKI-75/JAKI-083 JAKI-092/JAKI-105/J
AKI-125

JAKI-140/JAKI-160/JAKI

 

Kiểu Đóng Mở Khí nén 2 chiều / Double Acting
 

Áp Lực Đóng
Mở

2kgf/cm² → 8kgf/cm²

 

Góc Đóng Mở Góc 90°
 

Nhiệt Độ Môi
Trường

- 20°C (-4°F) → + 80°C (+176°F)

 

Phân Loại Tiêu
Chuẩn

JIS10K/ 20K/ 40K/ DIN PN16/ PN25/ PN40 ANSI150# (300#) (600#)

 

Vật Liệu Van Thân van FC/FCD/WCB/
 SCS13/SCS14

Bi van
 SUS304/SUS316

Đệm kín
 PTFE/TEFLON
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Phụ Kiện Cần
Thiết

Solenoid van, công tắc hành trình, giảm áp và tách khí

 

Sử Dụng Nước, Hơi, Xăng, Dầu, Khí nén.
 

Tình Trạng Hàng có sẵn, mới 100%

 

  

  BALL VALVE ELANGE END WITH DIRECT MOUNTING PAD 

  
Xem thêm BALL VALVE ELANGE END WITH DIRECT MOUNTING PAD

 
  

   
   

Tên Sản Phẩm VAN BI INOX ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN NỐI BÍCH JIS10K JAKI
 

Kích Thước Van DN 25A → DN 250A ~ (1'' INCH → 10'' INCH)
 

Model Đầu Điện JAKI-060 → JAKI-6000
 

Kiểu Đóng Mở Đóng mở ON OFF
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Điện Áp 1Ph/220VAC,3Ph/380VAC,1Ph/110VAC,3Ph/220VAC,440VAC,24VAC/24VDC
 

Góc Đóng Mở Góc 90°
 

Momen Xoắn 60Nm → 6000Nm
 

Vật Liệu Van Thân van

Inox 304/Inox 316

CF8/CF8M

Bi van

Inox 304/Inox 316

Đệm kín

PTFE/TEFLON

 

Sử Dụng Nước, hơi nóng, xăng, dầu, gas, hóa chất..
 

Tình Trạng Hàng có sẵn, mới 100%

 

  

  Van bi inox 304 lắp bích tay gạt 

  
Xem thêm
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Tên Sản Phẩm

 

VAN BI INOX ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN NỐI BÍCH JIS10K JAKI
 

Kích Thước Van

 

DN 25A → DN 250A ~ (1'' INCH → 10'' INCH)
 

Model Đầu Điện

 

JAKI-03 → JAKI-600
 

Kiểu Đóng Mở

 

Đóng mở ON OFF / Đóng mở tuyến tính 4~20mA
 

Điện Áp

 

1Ph/220VAC,3Ph/380VAC,1Ph/110VAC,3Ph/220VAC,440VAC,24VAC/24VDC
 

Góc Đóng Mở

 

Góc 90°
 

Momen Xoắn

 

30Nm → 6000Nm
 

Vật Liệu Van

 

Thân van

Inox 304/Inox 316

CF8/CF8M

 

Bi van

Inox 304/Inox 316

 

Đệm kín

PTFE/TEFLON

 

Sử Dụng

 

Nước, hơi nóng, xăng, dầu, gas, hóa chất.
 

Tình Trạng

 

Hàng có sẵn, mới 100%

  

  Van bi 2pc inox 304 lắp bích điều khiển điện 

  
Xem thêm Van bi 2pc inox 304 lắp bích điều khiển điện
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Tên Sản Phẩm

 

VAN BI 2PC INOX MẶT BÍCH (AUTOMATIC DOUBLE ACTING)
 

Kích Thước Van 15A

1/2"

20A

3/4"

25A

1"

32A

1.1/4"

40A

1.1/2"

50A

2"

65A

2.1/2"

80A

3"

100A

4"

125A

5"

150

6"

200A

8"
 

Model Đầu Khí Nén JAKI-063 JAKI-075 / JAKI-083 JAKI-092/JAKI-105/J
AKI-125

JAKI-140/JAKI-160/J
AKI-190

 

Kiểu Đóng Mở Khí nén 2 chiều / Double Acting
 

Áp Lực 2kgf/cm² → 8kgf/cm²
 

Góc Đóng Mở Góc 90°
 

Nhiệt Độ Môi Trường - 20°C (-4°F) → + 80°C (+176°F)
 

Phân Loại Tiêu Chuẩn JIS10K/ 20K/ 40K/ DIN PN16/ PN25/ PN40 ANSI150# (300#) (600#)
 

Vật Liệu Van Thân van

SCS13/SCS14

Bi van

SUS304/SUS316

Đệm kín

PTFE/TEFLON
 

Phụ Kiện Cần Thiết Solenoid van, công tắc hành trình, giảm áp, tách khí, E/P positioner
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Sử Dụng Nước, Hơi, Xăng, Dầu, Khí nén.
 

Tình Trạng Hàng có sẵn, mới 100%

  

  Van bi inox 304 mặt bích pn16 tay gạt 

  
Xem thêm Van bi inox 304 mặt bích pn16 tay gạt

 
  

   
  Tên Sản

Phẩm
VAN BI INOX  NỐI BÍCH JIS10K JAKI

Kích
Thước
Van

DN 25A → DN 250A ~ (1'' INCH → 10'' INCH)

Model JAKI-03 → JAKI-600
Kiểu
Đóng
Mở

Tay gạt

  
Góc
Đóng
Mở

Góc 90°

Momen
Xoắn

30Nm → 6000Nm

Vật Liệu
Van

Thân van
Inox 304/Inox 316
CF8/CF8M

Bi van
Inox 304/Inox 316

Đệm kín
PTFE/TEFLON

Sử Dụng Nước, hơi nóng, xăng, dầu, gas, hóa chất. 
Tình
Trạng

Hàng có sẵn, mới 100% 
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  Van bi 2pc inox 304 nối bích tay gạt jis10k 

  
Xem thêm Van bi 2pc inox 304 nối bích tay gạt jis10k

 
  

   
  

Đặc tính

Loại "T"

Giảm Bore

Áp suất làm việc: 1000PSI

Threaded end: BSPT, NPT, DIN2999

ISO5211 mounding pad

(Tùy chọn) Khóa thiết bị xử lý

  

  Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T 

  
Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T
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